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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 1975/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc ban hành Quy ñịnh về việc thực hiện và quản lý các ñề tài, dự án  
khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2002/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ các Quyết ñịnh của Bộ Khoa học và Công nghệ: số 13/2004/Qð-

BKHCN về việc ban hành Quy ñịnh ñánh giá nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ 

cấp nhà nước; số 04/2007/Qð-BKHCN về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy 

ñịnh ñánh giá nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước tại Quyết ñịnh số 

13/2004/Qð-BKHCN; số 01/2005/Qð-BKHCN về việc ban hành Quy ñịnh ñánh giá 

nghiệm thu ñề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước; số 10/2007/Qð-

BKHCN về việc ban hành Quy ñịnh tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước; số 11/2007/Qð-BKHCN về 

việc ban hành Quy ñịnh tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện ñề tài 

khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước; số 09/2005/Qð-BKHCN về việc ban 

hành Quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa 

học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai ñoạn 

từ nay ñến năm 2010; số 03/2007/Qð-BKHCN về việc ban hành Quy chế ñăng ký, 

lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 8 

năm 2004 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn 

quản lý tài chính ñối với các dự án khoa học công nghệ ñược ngân sách nhà nước hỗ 

trợ và có thu hồi kinh phí; Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

04 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

hướng dẫn chế ñộ khoán kinh phí của ñề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân 

sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 
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năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn ñịnh 

mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí ñối với các ñề tài, dự án khoa học công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ (tại Tờ trình số 

626/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2008), 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về việc thực hiện và 

quản lý các ñề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. 

ðiều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ 

chức, triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 

Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 3068/2004/Qð-UB ngày 26 tháng 10 

năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Khoa học và 

Công nghệ; Thủ trưởng các ngành liên quan, các cá nhân, tổ chức có hoạt ñộng khoa 

học công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Kim Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 

Về việc thực hiện và quản lý các ñề tài, dự án 

khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1975/Qð-UBND  

ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh. 

Quy ñịnh này là khung pháp lý nhằm thực hiện và quản lý các ñề tài, dự án 
khoa học công nghệ (KHCN) cấp tỉnh tại Phú Yên. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng. 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với: 

- Các tổ chức, cá nhân ñược hoạt ñộng KHCN; 

- Cơ quan quản lý nhà nước về KHCN;  

- Các Hội ñồng tư vấn về KHCN do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành 
lập. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ. 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. ðề tài, dự án KHCN cấp tỉnh: bao gồm các ñề tài nghiên cứu khoa học 
(NCKH), các dự án phát triển công nghệ (PTCN) thuộc các chương trình khoa học và 
công nghệ (KH&CN), khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), các dự án thuộc 
chương trình nông thôn và miền núi (NTMN), các dự án sản xuất thử nghiệm 
(SXTN), các ñề tài, dự án KHCN ñộc lập và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
khác là những ñề tài, dự án: 
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a) Phù hợp với mục tiêu phát triển KHCN, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
giải quyết những vấn ñề cấp thiết của tỉnh; 

b) Có tác dụng trong phạm vi toàn tỉnh; trong các ngành chủ yếu, mũi nhọn; 
các ngành, ñơn vị lớn của tỉnh; 

c) ðược Hội ñồng KHCN tỉnh xét chọn và ñược Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
ñịnh cho triển khai thực hiện. 

2. Chuyên gia: là người có trình ñộ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu về 
lĩnh vực KHCN của ñề tài, dự án; nắm vững cơ chế quản lý KHCN; có hiểu biết 
trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN; có uy tín chuyên môn và ñạo ñức nghề 
nghiệp. 

3. Thư ký khoa học của Hội ñồng: là người giúp cho các Hội ñồng KHCN 
tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu ñề tài, dự án KHCN trong việc ñánh giá hồ sơ ñề 
tài, dự án KHCN, ghi biên bản nội dung và diễn biến các cuộc họp xét duyệt, nghiệm 
thu ñề tài, dự án. 

4. Thư ký hành chính của Hội ñồng: là người giúp cho Sở Khoa học và Công 
nghệ và cho Hội ñồng tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu ñề tài, dự án về thủ tục tổ 
chức các cuộc họp, làm công tác hành chính (hồ sơ họp, tổng hợp phiếu ñánh giá,…) 
trong các cuộc họp xét duyệt, nghiệm thu ñề tài. 

ðiều 4. Hội ñồng KHCN xác ñịnh danh mục, tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm 
thu ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh (sau ñây gọi tắt là Hội ñồng). 

1. Tùy theo chức năng tư vấn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết ñịnh thành lập 
từng loại Hội ñồng sau theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ: 

a) Hội ñồng KHCN xác ñịnh danh mục ñề tài, dự án KHCN: Hội ñồng này có 
chức năng xem xét, có ý kiến tư vấn các ñề tài thực hiện và không thực hiện; ñề nghị 
ưu tiên và không ưu tiên ñối với ñề tài thực hiện; ñề nghị các ñề tài ñưa vào diện chỉ 
ñịnh thực hiện ñối với danh mục các ñề tài, dự án KHCN hàng năm do Sở Khoa học 
và Công nghệ cung cấp ñể Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục cho ñăng ký 
tuyển chọn hoặc chỉ ñịnh lập hồ sơ ñể xét duyệt trước khi phê duyệt cho thực hiện; 

Hội ñồng KH&CN tỉnh kiêm nhiệm Hội ñồng này; 

b) Hội ñồng tuyển chọn ñề tài, dự án KHCN hàng năm: Hội ñồng này có chức 
năng tư vấn ñánh giá tuyển chọn ñề tài, dự án KHCN theo từng lĩnh vực: 

- Khoa học xã hội và nhân văn; 

- Khoa học công nghệ (bao gồm cả lĩnh vực nghiên cứu cơ bản); 
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- Sản xuất - thử nghiệm; hỗ trợ doanh nghiệp; 

- Chương trình nông thôn - miền núi; 

(Mỗi lĩnh vực có một Hội ñồng chuyên làm nhiệm vụ tuyển chọn các ñề tài, dự 
án thuộc lĩnh vực); 

Hội ñồng kiêm chức năng nghiệm thu kết quả ñề tài, dự án ñược tuyển chọn 
khi ñề tài, dự án kết thúc; nếu có bổ sung, thay ñổi thành viên của Hội ñồng thì Giám 
ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, thay thế thành 
viên Hội ñồng; 

c) Hội ñồng xét duyệt thuyết minh ñề tài, dự án: Hội ñồng này có chức năng tư 
vấn xét duyệt thuyết minh và hồ sơ ñề tài, dự án ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñịnh, 
giao trực tiếp trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh cho triển khai thực hiện; 

Hội ñồng kiêm chức năng nghiệm thu kết quả ñề tài, dự án mà Hội ñồng ñã xét 
duyệt khi ñề tài, dự án kết thúc và chức năng xét duyệt ở cấp cơ sở các dự án KHCN 
ñề nghị lên Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí. Nếu có bổ sung, thay ñổi 
thành viên của Hội ñồng thì Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ ñề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh bổ sung, thay thế thành viên Hội ñồng. 

2. Hội ñồng có từ 09 ñến 11 thành viên (trừ Hội ñồng xác ñịnh danh mục ñề 
tài, dự án), trong ñó có 1/3 là thành viên Hội ñồng KHCN tỉnh, 2/3 thành viên còn lại 
của Hội ñồng là các chuyên gia am hiểu lĩnh vực của ñề tài, dự án và cán bộ cơ quan 
quản lý KHCN. Người của cơ quan dự kiến chủ trì và tham gia phối hợp thực hiện ñề 
tài, dự án không ñược tham gia Hội ñồng. 

Phân công trong Hội ñồng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu cần thiết), thư ký 
khoa học, ủy viên phản biện và các ủy viên. Thư ký hành chính của Hội ñồng do 
Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ ñịnh. 

Các ủy viên phản biện có trách nhiệm nghiên cứu, phản biện, ñánh giá cụ thể 
hồ sơ của ñề tài, dự án (ñăng ký tuyển chọn hoặc xét duyệt, nghiệm thu); ñọc báo cáo 
phản biện trước Hội ñồng ñể các thành viên Hội ñồng thảo luận về từng chỉ tiêu ñánh 
giá theo tiêu chí ñánh giá tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu ñề tài, dự án quy ñịnh tại 
bản Quy ñịnh này. 

Các thành viên Hội ñồng phải ñược cung cấp hồ sơ ñề tài, dự án và các thông 
tin có liên quan trước khi họp Hội ñồng ít nhất 03 ngày. 

ðiều 5. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội ñồng xác ñịnh danh mục, 
tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh. 
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1. Hội ñồng ñược tiến hành họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội ñồng có 
mặt. Ý kiến bằng văn bản của ủy viên Hội ñồng vắng mặt là một tài liệu cần ñược 
Thư ký khoa học Hội ñồng trình bày trước Hội ñồng ñể Hội ñồng nghiên cứu tham 
khảo. 

2. Hội ñồng ñược tiến hành dưới sự ñiều khiển của Chủ tịch Hội ñồng. Trong 
trường hợp Chủ tịch Hội ñồng vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội ñồng chủ trì, nếu trong 
quyết ñịnh Hội ñồng không có Phó Chủ tịch Hội ñồng thì Chủ tịch Hội ñồng ủy 
quyền cho một thành viên trong Hội ñồng là lãnh ñạo Sở Khoa học và Công nghệ và 
là thành viên Hội ñồng KH&CN tỉnh chủ trì cuộc họp. Hội ñồng làm việc theo 
nguyên tắc thảo luận dân chủ và bỏ phiếu kín. Ý kiến kết luận của Hội ñồng phải 
ñược ít nhất 2/3 số thành viên có mặt của Hội ñồng ñồng ý. Hội ñồng chịu trách 
nhiệm về việc tư vấn của mình. 

3. Trong cuộc họp tuyển chọn, xét duyệt, nghiệm thu ngoài các thành viên Hội 
ñồng còn có ñại diện mời (ñại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, sở 
quản lý ngành, ñại diện cơ quan chuyển giao công nghệ và các cơ quan, cá nhân có 
liên quan,…). Số thành viên mời dự không vượt quá số lượng thành viên của Hội 
ñồng. 

4. Trình tự làm việc của Hội ñồng xác ñịnh danh mục ñề tài, dự án KHCN cấp 
tỉnh. 

- Thư ký Hội ñồng giới thiệu thành phần Hội ñồng và các ñại biểu tham dự, 
thông báo chương trình làm việc. 

- ðại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày danh mục tổng hợp sơ bộ 
những ñề tài, dự án KHCN và giới thiệu những nội dung chủ yếu của các tài liệu 
chuyên môn và nghiệp vụ liên quan cần thiết khác. 

- Hội ñồng thảo luận về những ñề tài, dự án KHCN ñủ tiêu chuẩn ñể ñề nghị 
cho thực hiện và không ñủ tiêu chuẩn không cần thực hiện. 

- Chủ tịch Hội ñồng kết luận danh mục các ñề tài, dự án ñể trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt.  

5. Trình tự làm việc của Hội ñồng xét duyệt (hoặc nghiệm thu) ñề tài, dự án. 

- Thư ký hành chính ñọc quyết ñịnh thành lập Hội ñồng, giới thiệu thành phần 
Hội ñồng, ñại biểu mời, thông báo chương trình làm việc. 

- Chủ tịch Hội ñồng chủ trì cuộc họp của Hội ñồng, nêu yêu cầu và nhiệm vụ 
của Hội ñồng. 
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- Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm ñề tài, dự án trình bày ñề cương thuyết minh (ñối 
với buổi họp xét duyệt), tóm tắt báo cáo khoa học của ñề tài, dự án (ñối với buổi họp 
nghiệm thu). 

- Các ủy viên phản biện trình bày. 

- Từng ủy viên có ý kiến. 

- Hội ñồng thảo luận; các thành viên Hội ñồng bỏ phiếu kín. 

- Thư ký hành chính tổng hợp kết quả, Chủ tịch Hội ñồng kết luận, tuyên bố 
kết quả cũng như các kiến nghị của Hội ñồng. 

Nội dung và quá trình làm việc của Hội ñồng phải ñược thư ký khoa học Hội 
ñồng ghi vào biên bản theo mẫu quy ñịnh và làm thành 04 bản có chữ ký của Chủ 
tịch và thư ký khoa học Hội ñồng. 

6. Trình tự làm việc của Hội ñồng tuyển chọn ñề tài, dự án: 

- Bước 1: Hội ñồng thống nhất phương thức làm việc: 

+ Thư ký hành chính ñọc quyết ñịnh thành lập Hội ñồng, giới thiệu thành phần 
Hội ñồng và các ñại biểu tham dự; thông báo chương trình làm việc.  

+ ðại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày những yêu cầu và nội dung 
chủ yếu của các quy ñịnh liên quan ñến việc tuyển chọn ñề tài, dự án KH&CN. 

+ Thư ký hành chính ñọc biên bản mở hồ sơ ñăng ký tuyển chọn, thông báo số 
lượng và danh mục hồ sơ ñủ ñiều kiện ñể ñưa ra tuyển chọn. (Hồ sơ hợp lệ, ñủ ñiều 
kiện là các hồ sơ ñáp ứng các ñiều kiện quy ñịnh tại các ðiều 6, ðiều 7, ðiều 8 của 
Quy ñịnh này). 

+ Hội ñồng thảo luận, trao ñổi các tiêu chuẩn ñánh giá và cách cho ñiểm các hồ 
sơ ñăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện ñề tài, dự án theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

+ Các thành viên Hội ñồng nhận hồ sơ ñăng ký tuyển chọn ñể xem xét, ñánh 
giá. 

+ Hội ñồng thống nhất ngày làm việc ñể xem xét, ñánh giá tuyển chọn các hồ 
sơ ñăng ký chủ trì thực hiện ñề tài, dự án KHCN. 

- Bước 2: 

+ Hội ñồng nghe thành viên phản biện của Hội ñồng ñọc bản nhận xét, ñánh 
giá, phân tích từng nội dung thông tin ñã kê khai trong hồ sơ ñăng ký của từng hồ sơ, 
nhận xét, ñánh giá và luận giải về việc ñánh giá bằng ñiểm từng chỉ tiêu theo thang 
ñiểm ñược quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 
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+ Thư ký hành chính ñọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng 
mặt (nếu có) ñể Hội ñồng nghiên cứu, tham khảo. 

+ Hội ñồng thảo luận, ñánh giá. 

+ Từng thành viên Hội ñồng ñánh giá từng hồ sơ bằng cách cho ñiểm theo 
thang ñiểm ñã quy ñịnh ñược ghi trên phiếu theo loại ñề tài, dự án (KHXH&NV, 
KHCN, dự án SXTN, dự án thuộc chương trình NTMN). 

+ Thư ký hành chính tổng hợp kết quả ñánh giá tuyển chọn; báo cáo trước Hội 
ñồng kết quả chung qua phiếu cho ñiểm và ñánh giá của các thành viên Hội ñồng. 

+ Hội ñồng thảo luận, có ý kiến về những nội dung cần sửa ñổi, bổ sung trong 
các thuyết minh ñề tài, dự án trúng tuyển ñể Sở Khoa học và Công nghệ thông báo 
cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ ñăng ký ñược trúng tuyển sửa chữa, hoàn thiện trước 
khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

+ Chủ tịch Hội ñồng kết luận ñơn vị, cá nhân trúng tuyển và những vấn ñề cần 
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ ñề tài ñể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho thực 
hiện. 

 

Chương II  

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC 

XÁC ðỊNH DANH MỤC ðỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN 

 

ðiều 6. Trình tự xác ñịnh danh mục ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh. 

1. Vào tháng 5 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo trên các 
phương tiện thông tin ñại chúng về việc ñề xuất và ñăng ký ñề tài, dự án KHCN cho 
năm liền sau ñể các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác nghiên cứu KHCN lập: 

- Phiếu ñề xuất ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh năm kề sau. 

- Phiếu ñăng ký ñề tài KHCN cấp tỉnh năm kề sau. 

2. Trên cơ sở phiếu ñề xuất, phiếu ñăng ký ñề tài, dự án của các tổ chức, cá 
nhân làm công tác nghiên cứu KHCN và yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục các ñề tài, dự án KHCN năm liền sau 
của tỉnh. 

3. Vào tháng 6 hàng năm, Hội ñồng KHCN tỉnh họp ñể tư vấn xác ñịnh danh 
mục các ñề tài, dự án KHCN năm liền sau theo từng lĩnh vực. 
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Hội ñồng KHCN tỉnh có nhiệm vụ xem xét, phân tích và phản biện danh mục 
tổng hợp những ñề tài, dự án do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp về những nội 
dung: 

- Tính cấp thiết. 

- Ý nghĩa khoa học và công nghệ (tính mới, tính tiên tiến về công nghệ). 

- Ý nghĩa kinh tế - xã hội, khả năng áp dụng của ñề tài trong thực tiễn. 

- Tính khả thi, sự phù hợp với mục tiêu của chương trình (ñối với các ñề tài 
thuộc chương trình). 

Hội ñồng bỏ phiếu ñể ñánh giá xếp các ñề tài, dự án vào 2 loại sau: ñề nghị 
thực hiện và ñề nghị không thực hiện. (Trong ñó có ñề nghị loại ưu tiên thực hiện). 

4. Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội ñồng, Sở Khoa học và Công nghệ lập 
danh mục các ñề tài, dự án KHCN năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thông 
báo tổ chức tuyển chọn hoặc thông báo lập hồ sơ xét duyệt ñối với tổ chức, cá nhân 
ñược giao, chỉ ñịnh thực hiện. Việc phê duyệt danh mục ñề tài, dự án KHCN ñể tuyển 
chọn hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 của năm trước liền kề năm kế hoạch. Danh 
mục này ñược công bố công khai trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể các tổ 
chức cá nhân ñăng ký tham gia tuyển chọn. 

ðiều 7. ðiều kiện xác ñịnh ñề tài, dự án KHCN ghi vào danh mục. 

1. ðối với ñề tài khoa học công nghệ. 

- Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh và Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

- Xuất phát từ yêu cầu giải quyết những vấn ñề cấp thiết của tỉnh. 

- ðáp ứng nhu cầu sản xuất và ñời sống, góp phần phát triển KH&CN và kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

- Tạo ra những sản phẩm khoa học và công nghệ có giá trị khoa học và công 
nghệ, có tính mới, sáng tạo, tiên tiến, khả thi. 

- Có khả năng phát triển, nhân rộng mô hình. 

2. ðối với ñề tài khoa học xã hội và nhân văn. 

- Phục vụ trực tiếp, kịp thời yêu cầu lãnh ñạo của ðảng và quản lý của nhà 
nước tại ñịa phương; góp phần giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
ñịa phương. 
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- Phù hợp với ñịnh hướng, kế hoạch phát triển khoa học xã hội, ñáp ứng nhu 
cầu phát triển lý luận khoa học xã hội và phát triển tiềm lực khoa học của các ngành 
khoa học xã hội; phục vụ yêu cầu lãnh ñạo, quản lý và thực tiễn phát triển kinh tế - xã 
hội. 

3. ðối với dự án sản xuất thử nghiệm. 

- Xuất phát từ ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài từ yêu 
cầu nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, tập 
trung vào các hướng công nghệ ưu tiên và những hướng công nghệ phục vụ phát triển 
các ngành kinh tế quan trọng. 

- Tạo ra quy trình công nghệ và sản phẩm mới có chất lượng và tính cạnh tranh 
cao. 

- Có hiệu quả kinh tế - xã hội (tạo thêm việc làm, kích thích ngành nghề phát 
triển; tiết kiệm tài nguyên và nhân lực, phát triển mặt hàng xuất khẩu hoặc thay thế 
mặt hàng nhập khẩu, bảo vệ môi trường). 

- Có thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án. 

- Xuất xứ của dự án là kết quả các ñề tài NCKH và PTCN ñã ñược công nhận; 
các sáng chế, sản phẩm khoa học ñạt giải thưởng hội thi sáng tạo; nếu là kết quả 
KHCN từ nước ngoài phải có tổ chức có thẩm quyền công nhận. 

4. ðối với các dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn miền núi. 

- Dự án hướng vào giải quyết các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cấp thiết tại 
ñịa phương. 

- Các mô hình của dự án ứng dụng công nghệ có quy trình kỹ thuật ổn ñịnh, 
phù hợp với khả năng tiếp thu của người dân vùng dự án. 

- Dự án phải khả thi về ñiều kiện cơ sở hạ tầng, khả năng huy ñộng các nguồn 
vốn ñối ứng và nhân rộng kết quả các mô hình; cơ quan chủ trì có năng lực tổ chức 
chỉ ñạo và thực hiện dự án. 

- ðịa bàn dự án phải có tính ñại diện cho một vùng hoặc tiểu vùng kinh tế sinh 
thái ñặc trưng ñể có thể nhân rộng mô hình. 

- Dự án phải xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân và chính quyền ñịa 
phương; chính quyền và nhân dân ñịa bàn dự án phải cam kết tự nguyện thực hiện và 
tham gia nguồn vốn ñối ứng. 
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5. Các ñề tài KH&CN, dự án SXTN, các dự án xây dựng mô hình ứng dụng 
tiến bộ KHCN phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi có nội dung chủ yếu 
thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nào thì phải có sự thống nhất thực hiện ñề tài, dự án 
và cam kết bằng văn bản huy ñộng nguồn lực ngành ñể nhân rộng mô hình của Thủ 
trưởng ngành ñó, nếu ñề tài nghiệm thu có hiệu quả kinh tế xã hội. 

 

Chương III 

ðIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN  

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ðỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN CẤP TỈNH 

 

ðiều 8. ðiều kiện tham gia tuyển chọn, xét chọn chủ trì ñề tài, dự án. 

1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt ñộng khoa học, công 
nghệ. 

2. Cá nhân ñăng ký làm chủ nhiệm ñề tài tham gia tuyển chọn, xét chọn phải có 
chuyên môn ñào tạo phù hợp, trình ñộ ñại học trở lên và ñang hoạt ñộng trong cùng 
chuyên ngành khoa học với lĩnh vực ñề tài, dự án trong 05 năm gần ñây tính từ thời 
ñiểm ñăng ký tuyển chọn. 

3. Cá nhân không ñược tham gia tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm ñề tài, dự 
án cấp tỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau ñây: 

a) ðang làm chủ nhiệm từ 02 ñề tài, dự án cấp tỉnh trở lên; 

b) Chưa quyết toán kinh phí các ñề tài, dự án, chưa hoàn trả ñầy ñủ kinh phí 
thu hồi theo hợp ñồng của các ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh trước ñó (nếu có); 

c) Có ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh ñánh giá “không ñạt” hoặc bị ñình chỉ thực 
hiện chưa quá 02 năm; 

d) Có ñề tài, dự án chậm nộp hồ sơ nghiệm thu chính thức so với hợp ñồng 
nghiên cứu từ 06 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và 
Công nghệ. 

4. ðối với dự án SXTN kinh phí thực hiện dự án chủ yếu do các tổ chức chủ trì 
dự án ñảm nhiệm; mức hỗ trợ kinh phí cho dự án từ nguồn kinh phí KHCN tối ña 
bằng 30% tổng ñầu tư cần thiết ñể thực hiện dự án (không kể trang thiết bị và nhà 
xưởng ñã có) trong ñó ưu tiên hỗ trợ về thiết bị máy móc và chi phí ñể hoàn thiện 
công nghệ sản xuất thử. Nếu vượt quá tỷ lệ hỗ trợ trên thì phải có ý kiến của cơ quan 
phê duyệt dự án. 
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5. Thời gian thực hiện ñề tài, dự án: Không quá 36 tháng kể từ thời ñiểm triển 
khai thực hiện ñề tài, dự án KHCN theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc 
Sở Khoa học và Công nghệ ñối với các ñề tài, dự án KHCN ñược ủy quyền). Ưu tiên 
các ñề tài, dự án thời gian thực hiện tương ñối ngắn ñể sớm ñưa vào áp dụng. Trường 
hợp kéo dài trên 36 tháng thì Sở Khoa học và Công nghệ phải trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh quyết ñịnh. 

ðiều 9. Hồ sơ ñăng ký dự tuyển chủ trì thực hiện ñề tài, dự án gồm: 

1. ðơn ñăng ký chủ trì thực hiện ñề tài, dự án (theo mẫu B1-KX-DONTC ñối 
với ñề tài KHXH&NV; B1-KC-DONTC ñối với ñề tài KHCN; B1-NTMN-DONTC 
ñối với dự án NTMN; B1-SXT-DONTC ñối với dự án SXTN). 

2. Thuyết minh ñề tài, dự án (theo mẫu B2-KX-TMðT ñối với ñề tài 
KHXH&NV; B2-KC-TMðT ñối với ñề tài KHCN; B2-NTMN-TMDA ñối với dự án 
NTMN; B2-SXT-TMDA ñối với dự án SXTN). 

3. Tóm tắt hoạt ñộng KHCN của tổ chức ñăng ký chủ trì ñề tài, dự án (theo 
mẫu B3-KX-LLTC ñối với ñề tài KHXH&NV; B3-KC-LLTC ñối với ñề tài KHCN; 
B3-NTMN-LLTC ñối với dự án NTMN; B3-SXT-LLTC ñối với dự án SXTN). 

4. Lý lịch khoa học của cá nhân ñăng ký làm chủ nhiệm ñề tài, dự án (theo mẫu 
B4-KX-LLCN ñối với ñề tài KHXH&NV; B4-KC-LLCN ñối với ñề tài KHCN; B4-
NTMN-LLCN ñối với dự án NTMN; B4-SXT-LLCN ñối với dự án SXTN). 

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện ñề tài, dự án (nếu có) phối hợp nghiên cứu 
(theo mẫu B5-PHNC) và tóm tắt hoạt ñộng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ ñối với dự án NTMN (B6-NTMN-
LLTCCG). 

6. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy ñộng vốn từ các nguồn khác 
(trong trường hợp thuyết minh ñề tài và dự toán kinh phí có nguồn vốn khác). 

Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 15 bản sao các loại văn bản nêu trên, bỏ vào phong 
bì, niêm phong có ghi rõ bên ngoài: 

- Tên, ñịa chỉ tổ chức, cá nhân ñăng ký chủ trì ñề tài, dự án. 

- Tên ñề tài, dự án ñăng ký dự tuyển. 

- Tên cá nhân ñăng ký làm chủ nhiệm ñề tài, dự án. 

- Tên các cá nhân và ñơn vị phối hợp thực hiện ñề tài, dự án. 

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.  

Gửi ñến Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. 
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Chương IV 

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN  

ðỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN CẤP TỈNH  

 

ðiều 10. Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện ñề tài, dự án KHCN 
là quá trình xem xét, ñánh giá các hồ sơ tham gia tuyển chọn nhằm lựa chọn tổ chức 
và cá nhân chủ trì thực hiện ñề tài, dự án theo những yêu cầu nêu trong bản Quy ñịnh 
này. 

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tóm tắt về việc tuyển chọn tổ 
chức, cá nhân chủ trì ñề tài, dự án theo danh mục ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể các cá nhân, tổ chức có tư cách 
pháp nhân, có chức năng hoạt ñộng phù hợp với lĩnh vực KHCN của ñề tài, dự án lập 
hồ sơ ñăng ký tham gia tuyển chọn. Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội ñồng KHCN 
cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì ñề tài, dự án (gọi tắt là Hội ñồng 
tuyển chọn) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh tổ chức, cá nhân trúng tuyển. 

ðiều 11. Mở hồ sơ dự tuyển. 

1. Hội ñồng mở hồ sơ do Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết ñịnh 
thành lập. Thành phần Hội ñồng gồm ñại diện thường trực Hội ñồng KHCN tỉnh và 
sở, ngành liên quan, 01 cán bộ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ 
làm thư ký Hội ñồng.  

2. Hội ñồng mở tất cả các hồ sơ tham gia dự tuyển trong danh mục tuyển chọn. 
Quá trình mở hồ sơ ñược ghi cụ thể ở phiếu ghi các ñiều kiện mà hồ sơ có ñược theo 
yêu cầu phải ñáp ứng về hồ sơ dự tuyển tại Quy ñịnh này, ñồng thời ghi thành biên 
bản có chữ ký của Chủ tịch, thư ký Hội ñồng. Những hồ sơ thỏa mãn các ñiều kiện 
ghi ở ðiều 6 và ðiều 7 của Quy ñịnh này sẽ ñược ñưa vào xem xét, ñánh giá ở Hội 
ñồng xét chọn hồ sơ dự tuyển và xét duyệt hồ sơ trúng tuyển. 

Trong trường hợp chỉ có 01 (một) hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì 01 (một) 
ñề tài, dự án KH&CN vẫn ñưa ra Hội ñồng tuyển chọn ñánh giá theo tiêu chuẩn và 
quy trình quy ñịnh. 

ðiều 12. Tiêu chí ñánh giá tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì ñề tài, 
dự án KHCN cấp tỉnh. 

A. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn của ñề tài KHCN ñược ñánh giá theo 2 phần: 
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1. ðánh giá thuyết minh ñề tài: tối ña 100 ñiểm theo thang ñiểm dưới ñây: 

a) ðánh giá chung về mục tiêu của ñề tài: tối ña 10 ñiểm; 

b) Tổng quan về tình hình nghiên cứu và luận giải về những nội dung nghiên 
cứu: tối ña 20 ñiểm; 

c) Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật ứng dụng: tối ña 15 ñiểm; 

d) Sản phẩm KHCN của ñề tài: tối ña 20 ñiểm; 

e) Khả năng ứng dụng các sản phẩm và tác ñộng kết quả nghiên cứu ñề tài: tối 
ña 15 ñiểm; 

f) Tính khả thi của phương án thực hiện: tối ña 20 ñiểm. 

2. ðánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân ñăng ký chủ trì thực hiện ñề tài: tối 
ña 14 ñiểm theo thang ñiểm dưới ñây: 

a) Kết quả hoạt ñộng KHCN liên quan ñến lĩnh vực ñề tài trong 05 năm gần 
ñây: tối ña 8 ñiểm; 

b) ðóng góp cho sản xuất và ñời sống về KHCN liên quan ñến lĩnh vực nghiên 
cứu của ñề tài trong 05 gần ñây: tối ña 6 ñiểm. 

B. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn của ñề tài KHXH&NV ñược ñánh giá theo 2 
phần: 

1. ðánh giá thuyết minh ñề tài: tối ña 80 ñiểm theo thang ñiểm dưới ñây: 

a) ðánh giá chung về mục tiêu của ñề tài: tối ña 5 ñiểm; 

b) Tổng quan về tình hình nghiên cứu và luận giải về những nội dung nghiên 
cứu: tối ña 15 ñiểm; 

c) Xác ñịnh nội dung, phương án tổ chức thực hiện ñề tài: tối ña 30 ñiểm; 

d) Tiếp cận ñề tài và phương pháp nghiên cứu: tối ña 10 ñiểm; 

e) Sản phẩm, lợi ích của ñề tài và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu: 
tối ña 20 ñiểm. 

2. ðánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân ñăng ký chủ trì thực hiện ñề tài: tối 
ña 20 ñiểm theo thang ñiểm dưới ñây: 

a) Năng lực, uy tín về trình ñộ chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức, quản lý 
của chủ nhiệm ñề tài: tối ña 9 ñiểm; 

b) Năng lực của các cá nhân tham gia thực hiện chính ñề tài: tối ña 6 ñiểm; 

c) Năng lực của cơ quan chủ trì ñề tài: tối ña 3 ñiểm; 
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d) Năng lực của các tổ chức phối hợp chính thực hiện ñề tài: tối ña 2 ñiểm. 

C. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn của dự án SXTN ñược ñánh giá theo các tiêu chí 
sau: 

1. Giá trị công nghệ của dự án: tối ña 20 ñiểm. 

2. Tính khả thi của phương án triển khai dự án: tối ña 20 ñiểm. 

3. ðầu tư và lợi ích trực tiếp của dự án: tối ña 20 ñiểm. 

4. Khả năng thương mại hóa sản phẩm và tác ñộng lâu dài của dự án sau khi 
kết thúc: tối ña 20 ñiểm. 

5. Năng lực thực hiện dự án của cơ quan chủ trì, chủ nhiệm và cá nhân, tổ chức 
phối hợp chính: tối ña 20 ñiểm. 

D. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn của dự án thuộc chương trình NTMN ñược ñánh 
giá theo các tiêu chí sau: 

1. Giá trị công nghệ, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, tính khả thi và khả năng 
nhân rộng của dự án: tối ña 40 ñiểm. 

2. Năng lực của tổ chức chuyển giao công nghệ: tối ña 25 ñiểm. 

3. Năng lực thực hiện của cơ quan, cá nhân chủ trì dự án: tối ña 25 ñiểm. 

4. Tính hợp lý của kinh phí cần thiết thực hiện dự án và kinh phí ñề nghị hỗ 
trợ: tối ña 10 ñiểm. 

Phiếu ñánh giá hợp lệ là những phiếu cho ñiểm bằng hoặc thấp hơn ñiểm tối ña 
ghi theo từng tiêu chí ñánh giá. 

ðiều 13. Xếp hạng, chọn hồ sơ và phê duyệt ñề tài, dự án trúng tuyển: hồ sơ 
ñược xếp hạng theo tổng số ñiểm ñánh giá từ cao xuống thấp với các ñiều kiện sau: 

1. ðối với ñề tài KHCN: hồ sơ có tổng số ñiểm trung bình tại ñiểm A-1, ðiều 
12 ñạt từ 70/100 ñiểm trở lên, trong ñó tổng số ñiểm trung bình của từng tiêu chí 
không dưới 50% ñiểm tối ña của tiêu chí. ðối với các hồ sơ có tổng số ñiểm ñánh giá 
tại ñiểm A-1 và A-2, ðiều 12 bằng nhau thì ñiểm cao hơn của Chủ tịch Hội ñồng 
ñược ưu tiên ñể xếp hạng. 

2. ðối với ñề tài KHXH&NV: hồ sơ có tổng số ñiểm trung bình tại ñiểm B-1 
và B-2 ðiều 12 ñạt tối thiểu 70/100 ñiểm, trong ñó tổng số ñiểm trung bình của phần 
nội dung thuyết minh ñề tài ñạt tối thiểu 60/80 ñiểm và ñiểm trung bình của phần 
năng lực và kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện ñề tài ñạt tối thiểu 10/20 
ñiểm. ðối với các hồ sơ có tổng số ñiểm ñánh giá tại các ñiểm B-1 và B-2 ðiều 12 
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trung bình bằng nhau thì ñiểm cao hơn của Chủ tịch Hội ñồng ñược ưu tiên ñể xếp 
hạng. 

3. ðối với dự án SXTN: hồ sơ có tổng số ñiểm trung bình của các tiêu chí từ 
65/100 ñiểm trở lên, trong ñó tổng số ñiểm trung bình của từng tiêu chí không dưới 
50% ñiểm tối ña của tiêu chí. ðối với các hồ sơ có tổng số ñiểm ñánh giá bằng nhau 
thì ñiểm cao hơn của Chủ tịch Hội ñồng ñược ưu tiên ñể xếp hạng. 

4. ðối với dự án thuộc chương trình NTMN: hồ sơ có tổng số ñiểm trung bình 
của các tiêu chí từ 65/100 ñiểm trở lên. ðối với các hồ sơ có tổng số ñiểm ñánh giá 
bằng nhau thì ñiểm cao hơn của Chủ tịch Hội ñồng ñược ưu tiên ñể xếp hạng. 

Trường hợp một ñề tài, dự án không có hồ sơ nào ñạt ñủ số ñiểm chuẩn ñể 
tuyển chọn thì ñề tài, dự án này sẽ không ñược ñưa vào thực hiện trong năm kế 
hoạch. 

Hồ sơ ñược tuyển chọn cho triển khai thực hiện là hồ sơ có thứ hạng cao nhất. 
Trong thời hạn 15 ngày sau khi có thông báo, tổ chức, cá nhân trúng tuyển có trách 
nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ ñề tài, dự án theo kết luận của Hội ñồng KHCN, gửi hồ sơ về 
Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ ñể thẩm ñịnh lại trước khi 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nếu quá thời hạn hoặc tổ chức, cá nhân có hồ 
sơ ñược trúng tuyển từ chối thực hiện ñề tài, dự án thì Sở Khoa học và Công nghệ 
hủy kết quả trúng tuyển và xét chọn hồ sơ có vị trí xếp hạng kế tiếp thay thế. Trong 
thời hạn 07 ngày sau khi thuyết minh ñề tài ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ ký kết hợp ñồng thực hiện với cơ quan chủ trì 
và chủ nhiệm ñề tài, dự án và cấp kinh phí cho triển khai ñề tài, dự án theo kế hoạch 
chi tiết kinh phí quý, năm ñược duyệt. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ phê 
duyệt cho thực hiện ñối với các ñề tài, dự án có kinh phí KH&CN tỉnh từ dưới 300 
triệu ñồng. 

ðiều 14. Xét duyệt và phê duyệt ñề tài, dự án chỉ ñịnh thực hiện: ñối với các ñề 
tài, dự án không qua tuyển chọn mà thực hiện theo phương thức giao trực tiếp (các ñề 
tài, dự án thuộc bí mật quốc gia, an ninh quốc phòng; các dự án chỉ có một tổ chức 
KHCN hoặc cá nhân có ñủ ñiều kiện chuyên môn, trang thiết bị ñể thực hiện, các ñề 
tài, dự án ñược tỉnh giao theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn) thì Ủy ban nhân dân 
tỉnh tổ chức Hội ñồng KHCN xét duyệt ñề cương thuyết minh của các ñề tài, dự án 
nói tại ñiều này. 

Các ñề tài, dự án KHCN ñược giao trực tiếp có kinh phí KHCN tỉnh từ dưới 
300 triệu ñồng, nội dung nghiên cứu triển khai mang tính chuyên ngành, Sở Khoa 
học và Công nghệ lập Hội ñồng KHCN ñể xét duyệt thuyết minh ñề cương và phê 
duyệt cho thực hiện. 



20 CÔNG BÁO/Số 45/ Ngày 04-12-2008

ðiều 15. Thẩm ñịnh dự toán kinh phí ñề tài, dự án KHCN: các ñề tài khoa học 
xã hội có tổng mức chi ngân sách nhà nước từ 300 triệu ñồng trở lên; các ñề tài khoa 
học công nghệ, khoa học tự nhiên có tổng mức chi ngân sách nhà nước từ 600 triệu 
ñồng trở lên; các ñề tài ñiều tra cơ bản, các dự án thuộc chương trình nông thôn miền 
núi có tổng mức chi ngân sách nhà nước từ 600 triệu ñồng trở lên hoặc các ñề tài, dự 
án KHCN có mức kinh phí dưới mức ấn ñịnh theo từng loại trên nhưng nội dung 
phức tạp, nặng yếu tố chuyên ngành thì Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ thẩm 
ñịnh dự toán kinh phí. 

Tổ thẩm ñịnh dự toán kinh phí của ñề tài, dự án gồm: 01 lãnh ñạo Sở Khoa học 
và Công nghệ, 01 ñại diện Sở Tài chính, 01 lãnh ñạo Phòng Quản lý khoa học, 01 
chuyên gia có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực liên quan ñến ñề tài, dự án 
KH&CN và kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ, do Lãnh ñạo Sở Khoa học và 
Công nghệ làm tổ trưởng. 

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội ñồng tuyển chọn, xét chọn, xét duyệt 
thuyết minh ñề tài, dự án KH&CN, Tổ thẩm ñịnh xem xét hồ sơ, thẩm ñịnh kinh phí 
về tổng kinh phí cần thiết cho triển khai ñề tài, dự án, số kinh phí cần thiết hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước phù hợp với các nội dung của ñề tài, dự án; tính khả thi về thị 
trường và hiệu quả dự kiến ñối với sản phẩm tạo ra của ñề tài, dự án KH&CN ñể Sở 
Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí cho 
thực hiện ñề tài, dự án. Kinh phí hoạt ñộng của Tổ thẩm ñịnh ñưa vào kinh phí ñề tài, 
dự án thẩm ñịnh. 

 

Chương V 

QUẢN LÝ VIỆC TRIỂN KHAI ðỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN  

 

ðiều 16. Mã số hồ sơ ñề tài, dự án KHCN: hồ sơ ñề tài, dự án KHCN ñược ghi 
mã số, cụ thể: phần ký hiệu loại ñề tài .năm bắt ñầu thực hiện - số thứ tự của ñề tài. 

- Phần ký hiệu loại ñề tài như sau:  

KX:  khoa học xã hội và nhân văn. 

KY: khoa học y dược, y tế,… 

KT: ñiều tra cơ bản, nghiên cứu cơ bản. 

KN: nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp. 

KC: khoa học công nghệ. 
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NTMN: dự án nông thôn miền núi. 

- Phần năm bắt ñầu thực hiện: lấy 2 số sau cùng. 

- Số thứ tự của ñề tài: dùng 2 chữ số ñánh số thứ tự. 

- ðề tài hỗ trợ thêm 2 chữ “ht” sau phần ký hiệu loại ñề tài. 

Ví dụ: KX.99-01 là ñề tài khoa học xã hội, năm bắt ñầu thực hiện là 1999, số 
thứ tự là 01. 

KNht.00-02 là ñề tài hỗ trợ khoa học nông nghiệp, năm bắt ñầu thực hiện là 
2000, số thứ tự là 02. 

ðiều 17. Báo cáo ñịnh kỳ, kiểm tra, ñiều chỉnh. 

1. Cá nhân, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm ñề tài, dự án lập báo cáo ñịnh kỳ (6 
tháng, năm) về tình hình thực hiện ñề tài, dự án (theo mẫu do Sở Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn). 

2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức có liên quan ñịnh kỳ 
hoặc ñột xuất (khi cần thiết) tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung, tiến 
ñộ, sử dụng kinh phí và những vấn ñề liên quan của ñề tài, dự án. 

Kết quả kiểm tra ñược lập thành biên bản lưu hồ sơ. 

Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào kết quả kiểm tra ñể xem xét cho ñiều 
chỉnh, bổ sung kinh phí, cho dừng thực hiện ñề tài, dự án nếu xét thấy cần thiết. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện ñề tài, nếu cơ quan chủ trì, chủ nhiệm ñề 
tài xét thấy có những nội dung, yêu cầu cần ñiều chỉnh cho phù hợp với tình hình 
thực tế thì cơ quan chủ trì, chủ nhiệm ñề tài có công văn ñề nghị ñiều chỉnh nội dung 
và kinh phí gửi ñến cơ quan chủ quản. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ thực tế ñể 
xem xét, có ý kiến cho ñiều chỉnh nội dung, kinh phí thực hiện ñề tài, dự án. Quá 
trình xem xét này không kéo dài quá 01 tháng kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ 
nhận ñủ hồ sơ. 

4. Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, ñịch họa, hỏa hoạn, biến ñộng 
quá lớn của thị trường,…) dẫn ñến ñề tài, dự án không hoàn thành mục tiêu thì cá 
nhân, tổ chức chủ trì thực hiện ñề tài, dự án, chủ nhiệm ñề tài, dự án phải có văn bản 
báo cáo giải trình, ñề xuất những giải pháp cụ thể. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ 
thực tế ñể xem xét, có ý kiến cho ñiều chỉnh nội dung, kinh phí thực hiện hoặc chấm 
dứt việc thực hiện ñề tài, dự án. Quá trình xem xét này không kéo dài quá 01 tháng kể 
từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ nhận ñủ hồ sơ. 

ðiều 18. ðề tài, dự án không ñạt yêu cầu. 
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1. Các ñề tài, dự án không triển khai ñược thì chủ nhiệm và cơ quan chủ trì lập 
báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ nêu rõ lý do không triển khai ñược. Nếu 
có lý do chính ñáng thì Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành lập biên bản và thu hồi 
100% phần kinh phí ñã cấp (trừ phần kinh phí xét duyệt ñề tài, dự án) nộp về ngân 
sách nhà nước. 

2. Các ñề tài, dự án triển khai một phần không ñánh giá ñược kết quả thì xem 
là ñề tài không ñạt yêu cầu, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm ñề tài, dự án chịu trách 
nhiệm báo cáo, nêu lý do và quyết toán phần kinh phí ñã thực hiện. Việc ra quyết 
ñịnh thanh lý và quy trách nhiệm ñối với các ñề tài, dự án không ñạt yêu cầu ñược 
phân cấp như sau: 

- ðề tài, dự án có kinh phí ñã cấp hơn 100 triệu ñồng thì sau khi có ý kiến thẩm 
ñịnh về nội dung của Sở Khoa học và Công nghệ, về kinh phí thực hiện của Sở Tài 
chính, Sở Khoa học và Công nghệ lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết 
ñịnh thanh lý. 

- ðề tài, dự án có kinh phí ñã cấp từ 100 triệu ñồng trở xuống thì Sở Khoa học 
và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập thủ tục quyết ñịnh thanh lý. 

ðiều 19. ðề tài, dự án chậm trễ. 

Những ñề tài, dự án chậm trễ nếu có báo cáo và có lý do chính ñáng thì cơ 
quan quản lý xem xét gia hạn thêm một khoảng thời gian nhất ñịnh ñể cơ quan chủ 
trì, chủ nhiệm ñề tài, dự án hoàn tất nội dung nghiên cứu nhưng không kéo dài quá 06 
tháng ñối với ñề tài KHXH&NV, 12 tháng ñối với ñề tài KHCN, nghiên cứu cơ bản, 
dự án SXTN và dự án nông thôn miền núi; nếu lý do không chính ñáng thì cơ quan 
quản lý ñề nghị chấm dứt các bước thực hiện tiếp theo ñể tiến hành các thủ tục thanh 
lý và xem xét ñề tài, dự án không ñạt yêu cầu. 

ðiều 20. Quy trách nhiệm ñối với các ñề tài, dự án không ñạt yêu cầu. 

1. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm ñề tài, dự án không ñược tham gia ñăng ký 
tuyển chọn ñề tài, dự án trong thời hạn 02 năm. 

2. Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm ñề tài, dự án bồi thường khoản kinh phí thiệt 
hại do yếu tố chủ quan gây ra. 

3. Nếu do thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực làm cho việc triển khai thực hiện 
ñề tài, dự án không ñạt yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ lập thủ tục ñề nghị cơ 
quan thẩm quyền xem xét trong xét thi ñua, xử lý hành chính ñối với cơ quan chủ trì 
và chủ nhiệm ñề tài, dự án KHCN. 
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4. Nếu do thiếu kiểm tra, ñôn ñốc và ñề xuất với cấp thẩm quyền các biện pháp 
xử lý kịp thời, cơ quan chủ quản ñề tài, dự án KHCN chịu trách nhiệm liên ñới, bị 
chế tài trong xét thi ñua, trong xử lý hành chính. 

ðiều 21. Quản lý tài chính. 

1. Kinh phí KHCN thực hiện ñề tài, dự án ñược cấp phát theo hợp ñồng. Việc 
thu hồi kinh phí, tài sản và sản phẩm ñược quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
85/2004/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN 
của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.  

2. Kết thúc năm tài chính, kết thúc ñề tài, dự án, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm 
ñề tài, dự án phải lập hồ sơ quyết toán kinh phí gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. 
Hồ sơ gồm: 

- Báo cáo tình hình thực hiện nội dung và kinh phí KHCN ñã ñược cấp. 

- Báo cáo quyết toán (chi tiết và tổng hợp). 

3. Chi phí quản lý ñề tài, dự án: ñược thực hiện theo ñịnh mức tại Quyết ñịnh 
số 1402/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú 
Yên và Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính - 
Bộ Khoa học và Công nghệ và hợp ñồng thực hiện ñề tài, dự án giữa Sở Khoa học và 
Công nghệ và cơ quan chủ trì, chủ nhiệm ñề tài, dự án.  

Nội dung chi gồm các khoản sau: 

- Chi bổ sung cho một số hoạt ñộng của Hội ñồng KHCN tỉnh. 

- Chi hỗ trợ cho cán bộ chuyên quản kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các 
ñề tài, dự án. 

- Chi hỗ trợ cho các thành viên cơ quan chủ quản, cơ quan chủ trì tham gia 
quản lý, chủ trì thực hiện ñề tài, dự án. 

- Chi mua sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán và một số loại giấy, bút, văn 
phòng phẩm cho cơ quan chủ trì ñề tài, dự án. 

- Chi khen thưởng cho các ñơn vị, cá nhân thực hiện ñề tài, dự án ñạt kết quả 
xuất sắc. 

Kinh phí quản lý ñề tài, dự án ñược gửi vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, ñược quyết toán hàng năm theo quy ñịnh của ngành tài chính và số dư 
cuối năm ñược kết chuyển cho năm sau. 
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Chương VI 

NGHIỆM THU KẾT QUẢ ðỀ TÀI, DỰ ÁN, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, ÁP 
DỤNG KHKT VÀ THANH LÝ HỢP ðỒNG 

 

ðiều 22. ðánh giá kết quả và nghiệm thu cấp cơ sở. 

1. Việc nghiệm thu cơ sở ñược tiến hành ở cơ quan chủ trì ñề tài, dự án thông 
qua Hội ñồng ñánh giá và nghiệm thu cơ sở do Thủ trưởng cơ quan chủ trì ñề tài, dự 
án quyết ñịnh thành lập. Hội ñồng có trách nhiệm ñánh giá về kết quả nghiên cứu của 
ñề tài, dự án ñã ñược thực hiện so với thuyết minh ñã phê duyệt và hợp ñồng nghiên 
cứu. Hội ñồng kết luận ñánh giá kết quả ñề tài, dự án theo 2 mức: ñủ ñiều kiện hoặc 
không ñủ ñiều kiện ñể ñưa vào ñánh giá, nghiệm thu chính thức. Trong trường hợp ñề 
tài, dự án xếp loại không ñủ ñiều kiện, Hội ñồng nêu rõ lý do và ñề nghị ñề tài ñược 
tiếp tục hoàn thiện hay phải ñình chỉ thực hiện. 

2. Cơ quan chủ trì ñề tài có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ ñánh giá cơ sở. Hồ sơ 
gồm: 

- Báo cáo khoa học kết quả thực hiện ñề tài, dự án (theo mẫu hướng dẫn của Sở 
Khoa học và Công nghệ). 

- Báo cáo ñề nghị quyết toán tài chính của ñề tài, dự án (theo mẫu hướng dẫn 
của Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Các hợp ñồng nghiên cứu; các biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp ñồng. 

- Những tài liệu và sản phẩm KH&CN của ñề tài, dự án. Các bản vẽ, các số 
liệu ñiều tra, khảo sát gốc. 

ðến thời ñiểm kết thúc hợp ñồng nghiên cứu, chủ nhiệm ñề tài, dự án có trách 
nhiệm nộp hồ sơ ñánh giá cơ sở cho cơ quan chủ trì ñề tài, dự án. 

3. ðề tài, dự án ñánh giá ở mức không ñủ ñiều kiện nếu vi phạm một trong 
những trường hợp sau: 

a) Chưa ñạt hoặc không ñạt ñược khối lượng công việc cơ bản và các chỉ tiêu 
chủ yếu so với thuyết minh ñược duyệt và Hợp ñồng nghiên cứu KHCN; 

b) Kết quả KH&CN sao chép kết quả nghiên cứu của người khác; 

c) Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực; 

d) Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính; 
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e) Nộp hồ sơ ñánh giá chậm so với thời hạn kết thúc hợp ñồng mà không có ý 
kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản. 

Các trường hợp không ñủ ñiều kiện nghiệm thu chính thức thì Hội ñồng 
nghiệm thu cơ sở và cơ quan chủ trì xem xét, xác ñịnh những việc ñã thực hiện ñược 
theo thuyết minh và hợp ñồng NCKH ñể Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính 
làm căn cứ xem xét công nhận số kinh phí ñược quyết toán của ñề tài, dự án. 

4. Sau khi ñánh giá kết quả và nghiệm thu cấp cơ sở, chủ nhiệm và cơ quan 
chủ trì ñề tài, dự án hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu ñề tài, dự án gửi Sở Khoa học và 
Công nghệ ñể tổ chức ñánh giá nghiệm thu chính thức. 

ðiều 23. ðánh giá kết quả và nghiệm thu chính thức. 

1. Trước khi tổ chức ñánh giá kết quả và nghiệm thu chính thức, nếu cần Sở 
Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện ñề tài, dự án, thẩm ñịnh 
ñộ tin cậy của tài liệu, mẫu hiện vật, sản phẩm của ñề tài; có ý kiến về việc ñánh giá, 
nghiệm thu cơ sở. 

2. Hồ sơ nghiệm thu chính thức bao gồm: 

a) Công văn ñề nghị nghiệm thu chính thức của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm 
ñề tài, dự án; 

b) Báo cáo khoa học kết quả thực hiện ñề tài (báo cáo chi tiết và báo cáo tóm 
tắt); 

c) Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng và biên bản ñánh giá nghiệm thu cấp cơ sở; 

d) Biên bản nghiệm thu từng phần, từng mô hình; những tài liệu và sản phẩm 
KH&CN của ñề tài, dự án. Các bản vẽ, các số liệu ñiều tra, khảo sát gốc,… 

Hội ñồng nghiệm thu chính thức chỉ thành lập và họp ñể ñánh giá nghiệm thu 
ñối với các ñề tài, dự án ñược Hội ñồng nghiệm thu cơ sở ñánh giá ở mức ñủ ñiều 
kiện ñưa vào nghiệm thu chính thức. 

ðiều 24. Tiêu chí ñánh giá, xếp loại kết quả ñánh giá: trên cơ sở xem xét, 
nghiên cứu toàn bộ hồ sơ ñề tài, dự án, hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở, biên bản kiểm tra 
(nếu có), báo cáo phản biện của các uỷ viên phản biện, các thành viên trong Hội ñồng 
nghiệm thu chính thức chấm ñiểm ñánh giá theo các tiêu chuẩn sau: 

1. ðối với ñề tài khoa học công nghệ: theo 4 nhóm tiêu chuẩn với thang ñiểm 
tối ña 40 ñiểm. 

a) Mức ñộ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu: tối ña 16 ñiểm; 

b) Giá trị khoa học của các kết quả KHCN của ñề tài: tối ña 8 ñiểm; 
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c) Giá trị ứng dụng, mức ñộ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng 
kết quả KHCN: tối ña 12 ñiểm; 

d) ðánh giá về tổ chức quản lý, kết quả ñào tạo và những ñóng góp khác: tối ña 
4 ñiểm; 

Kết quả ñánh giá ñược xếp loại:  

a) ðạt: 

- Mức A: từ 35 - 40 ñiểm (trong ñó ñiểm giá trị khoa học 8/8 và giá trị ứng 
dụng 12/12); 

- Mức B: 27 - dưới 35 ñiểm; 

- Mức C: 20 - dưới 27 ñiểm; 

b) Không ñạt: dưới 20 ñiểm. 

2. ðối với ñề tài khoa học xã hội và nhân văn. 

Theo các tiêu chuẩn và thang ñiểm 100 như sau: 

a) Về phương pháp nghiên cứu của ñề tài: tối ña 10 ñiểm; 

b) Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu: tối ña 60 ñiểm; 

c) Về giá trị thực tiễn kết quả nghiên cứu: tối ña 25 ñiểm; 

d) Về tổ chức thực hiện ñề tài: tối ña 5 ñiểm; 

Kết quả ñánh giá ñược xếp loại: 

a) ðạt: 

- Mức A: từ 85 - 100 ñiểm (ñiểm giá trị khoa học 55 ñiểm trở lên và giá trị 
thực tiễn 20 ñiểm trở lên); 

- Mức B: 65 - dưới 85 ñiểm hoặc từ 85 ñiểm trở lên nhưng ñiểm giá trị khoa 
học dưới 55 ñiểm và giá trị thực tiễn dưới 20 ñiểm); 

- Mức C: 55 - dưới 65 ñiểm; 

b) Không ñạt: dưới 50 ñiểm. 

3. ðối với dự án sản xuất thử nghiệm: theo các tiêu chuẩn và thang ñiểm 40 
như sau: 

a) Mức ñộ hoàn thành khối lượng cơ bản của kết quả nghiên cứu của dự án 
theo yêu cầu của hợp ñồng: tối ña 16 ñiểm; 

b) Giá trị  khoa học của các kết quả KHCN của dự án: tối ña 4 ñiểm; 
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c) Giá trị ứng dụng, mức ñộ hoàn thiện công nghệ và triển vọng áp dụng kết 
quả KHCN: tối ña 12 ñiểm; 

d) ðánh giá về tổ chức quản lý, huy ñộng vốn, kết quả ñào tạo và những ñóng 
góp khác của dự án thực hiện: tối ña 8 ñiểm; 

Kết quả ñánh giá ñược xếp loại: 

a) ðạt: 

- Mức A: từ 35 - 40 ñiểm (ñiểm giá trị khoa học 4/4 ñiểm và giá trị ứng dụng 
12/12); 

- Mức B: 27 - dưới 35 ñiểm; 

- Mức C: 20 - dưới 27 ñiểm; 

b) Không ñạt: dưới 20 ñiểm. 

4. Các dự án nông thôn miền núi: theo các tiêu chuẩn và thang ñiểm 100 như 
sau: 

a) Mức ñộ thực hiện các mục tiêu KHCN: tối ña 20 ñiểm; 

b) Mức ñộ thực hiện nội dung, quy mô ñã ñề ra của dự án: tối ña 20 ñiểm; 

c) Hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án: tối ña 10 ñiểm; 

d) Phương pháp tổ chức quản lý, chỉ ñạo thực hiện: tối ña 20 ñiểm; 

e) Khả năng duy trì và phát triển của dự án: tối ña 30 ñiểm; 

Kết quả ñánh giá ñược xếp loại: 

a) Xuất sắc: từ 90 ñiểm trở lên; 

b) Khá: từ 70 - 89 ñiểm; 

c) ðạt: từ 50 - 69 ñiểm;  

d) Không ñạt: dưới 50 ñiểm. 

ðiều 25. Về xét duyệt, công nhận sáng kiến, sản phẩm cải tiến kỹ thuật. 

Các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, sản phẩm cải tiến kỹ thuật có thể làm ñơn 
ñề nghị cơ quan quản lý KHCN các cấp lập Hội ñồng KHCN xét công nhận sáng 
kiến, sản phẩm cải tiến kỹ thuật. Sáng kiến, sản phẩm cải tiến kỹ thuật ñược cấp 
huyện, cấp ngành tỉnh công nhận, nếu có yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ trình 
Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội ñồng xét công nhận sáng kiến, sản phẩm cải tiến 
kỹ thuật. Việc xét công nhận sáng kiến, sản phẩm cải tiến kỹ thuật căn cứ vào các tiêu 
chí sau: 



28 CÔNG BÁO/Số 45/ Ngày 04-12-2008

1. ðối với sáng kiến. 

a) Sáng kiến phải bảo ñảm có tính mới, tính khoa học; 

b) Sáng kiến phải ñược qua thực nghiệm mô hình và phải ñạt hiệu quả KTXH 
tốt hơn cách làm cũ; 

c) Phải chứng minh ñược khả năng nhân rộng và quy mô nhân rộng. 

2. ðối với sản phẩm cải tiến kỹ thuật. 

a) Sản phẩm phải có tính mới so với các sản phẩm ñã có, có tính khoa học; 

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp (chế tạo, sản xuất hàng loạt hoặc áp dụng 
có kết quả ổn ñịnh); 

c) Chứng minh giá trị kinh tế, thương mại hơn sản phẩm cũ: các sản phẩm cải 
tiến kỹ thuật ñược tỉnh công nhận sẽ ñược hỗ trợ vốn KHCN cấp tỉnh ñể sản xuất 
nhân rộng theo hình thức dự án sản xuất thử nghiệm. 

Quy ñịnh tại ðiều này không áp dụng cho sáng chế. Sáng chế thực hiện theo 
quy ñịnh của Luật Sở hữu trí tuệ. 

ðiều 26. Quyết ñịnh phê duyệt kết quả nghiệm thu ñề tài, dự án và chuyển giao 
cho ñơn vị áp dụng. 

1. Hồ sơ chuẩn bị cho quyết ñịnh phê duyệt  kết quả nghiệm thu: báo cáo khoa 
học ñã ñược chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội ñồng nghiệm thu và các sản phẩm, tài 
liệu khoa học (nếu có) tạo ra trong quá trình nghiên cứu. 

2. Sau khi cơ quan chủ trì, chủ nhiệm ñề tài, dự án hoàn chỉnh hồ sơ ñề tài, dự 
án ñã ñược nghiệm thu, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt kết quả nghiệm thu và chuyển giao cho ñơn vị sử dụng kết quả ñó. 

ðiều 27. Thanh lý hợp ñồng. 

1. Hợp ñồng chỉ ñược thanh lý sau khi ñề tài, dự án ñã ñược nghiệm thu chính 
thức, cơ quan chủ trì ñề tài, dự án ñã nộp ñủ kinh phí thu hồi và quyết toán toàn bộ số 
kinh phí KHCN ñược cấp từ ngân sách nhà nước. 

Mọi chi phí phát sinh ñể hoàn thiện việc thực hiện ñề tài, dự án theo yêu cầu 
của Hội ñồng ñánh giá cơ sở nếu do không thực hiện ñúng với nội dung thuyết minh 
và yêu cầu ghi trong hợp ñồng NCKH thì ngân sách nhà nước không cấp bổ sung. 

2. Hồ sơ thanh lý gồm: 

a) Biên bản thanh lý hợp ñồng; 

b) Biên bản quyết toán, hồ sơ quyết toán; 
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c) Biên bản thỏa thuận phần kinh phí thu hồi (nếu có) ñã quy ñịnh trong hợp 
ñồng. 

3. Hợp ñồng nghiên cứu khoa học chưa ñược thanh lý theo thời hạn thanh lý 
trong hợp ñồng thì cá nhân, ñơn vị thực hiện ñề tài, dự án chưa ñược ñăng ký ñề tài, 
dự án mới. 

4. Các ñề tài, dự án thực hiện dở dang hoặc dừng thực hiện theo quyết ñịnh cấp 
có thẩm quyền thì chủ nhiệm ñề tài, cơ quan chủ trì phải lập báo cáo kết quả công 
việc ñã thực hiện ñược (so với hợp ñồng NCKH), nêu rõ lý do dở dang hoặc dừng 
thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập ñoàn kiểm tra ñể xác ñịnh kết quả ñề 
tài, dự án trước khi cho thanh lý hợp ñồng. 

 

Chương VII 

ðĂNG KÝ, ÁP DỤNG KẾT QUẢ ðỀ TÀI, DỰ ÁN 

 

ðiều 28. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan 
trực tiếp ñăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trong 
phạm vi ñịa phương mình theo Quy chế ñăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2007/Qð-BKHCN 
ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

ðiều 29. Về nộp kết quả nghiên cứu ñề tài, dự án; ñăng ký bảo hộ quyền tác 
giả. 

1. Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm ñề tài, dự án nộp kết quả nghiên cứu ñề tài, dự 
án KHCN sau khi ñược nghiệm thu về bộ phận ñăng ký kết quả nghiên cứu (Phòng 
Thông tin Khoa học công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), 
hồ sơ gồm: 

a) 01 phiếu ñăng ký kết quả (theo mẫu); 

b) 01 bản chính hoặc bảo sao y bản chính biên bản nghiệm thu chính thức ñề 
tài, dự án; 

c) Kết quả thực hiện ñề tài, dự án gồm: báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên ñề, 
báo cáo nhánh, phụ lục tổng hợp số liệu ñiều tra, khảo sát, phiếu mô tả quy trình công 
nghệ (theo mẫu) và các giải pháp kỹ thuật, bản ñồ, bản vẽ, ảnh, băng hình, ñĩa hình. 
Kết quả dạng giấy phải ñóng quyển bìa cứng ñồng thời phải kèm theo bản ñiện tử ghi 
trên ñĩa mềm hoặc ñĩa quang; 
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d) Chứng từ xác nhận nộp ñơn ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu 
có). 

2. Việc ñăng ký và nộp ñơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác 
phẩm, xác lập quyền sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy ñịnh tại các ðiều 762, 
ðiều 788, ðiều 789 Bộ Luật Dân sự. 

ðiều 30. Triển khai áp dụng kết quả ñề tài, dự án: các sở, ngành liên quan ñến 
lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng của ñề tài, dự án có kế hoạch bố trí một phần kinh phí 
sự nghiệp cho việc triển khai ứng dụng, áp dụng nhân rộng các kết quả thành công 
của ñề tài, dự án KHCN và có trách nhiệm theo dõi ñánh giá, tổng kết việc triển khai 
áp dụng, ứng dụng. 

 

Chương VIII 

KHEN THƯỞNG - XỬ LÝ VI PHẠM 

 

ðiều 31. Khen thưởng. 

- ðề tài, dự án nghiệm thu ñạt xuất sắc ñược cơ quan quản lý quyết ñịnh khen 
thưởng từ nguồn quản lý phí ñề tài, dự án. Mức thưởng do Giám ñốc Sở Khoa học và 
Công nghệ quyết ñịnh hàng năm. 

- ðề tài, dự án triển khai áp dụng có hiệu quả cao, Sở Khoa học và Công nghệ 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh khen thưởng. 

- Việc sử dụng kinh phí tiết kiệm từ những nội dung chi các ñề tài, dự án 
KHCN ñể khen thưởng ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 
93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

ðiều 32. Xử lý vi phạm. 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy ñịnh này, tùy theo mức ñộ vi phạm 
có thể bị xử phạt vi phạm hành theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 127/2004/Nð-CP ngày 
31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt ñộng khoa học và công nghệ hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Thẩm quyền, thủ tục, trình tự xử lý vi phạm ñược thực hiện theo quy ñịnh của 
pháp luật hiện hành. 
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Chương IX 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 33. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ñơn vị cơ 
sở trong tỉnh vận dụng Quy ñịnh này ñể xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban 
hành Quy ñịnh về thực hiện và quản lý ñề tài, dự án KHCN thuộc phạm vi quản lý. 

Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, nếu có những vướng mắc hoặc có vấn 
ñề mới phát sinh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ñề xuất sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp với thực tiễn và quy ñịnh của pháp luật hiện hành./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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